
TỐN (mộc) 4 
Lục thân: Trưởng nữ 
Tượng hình: Gió 
Màu: Tím 
Can: 
Chi: 
Cơ thể: Đùi 
Ngũ tạng: Gan, mật 
Sự việc: Tiền tài 
Mùa: Xuân 
Vị: Chua 
Hình dạng: Chữ nhật 
Tính chất: Đềm đạm, thanh nhã 
Con vật:  gia súc 

LY  (hỏa) 9 
Lục thân: Trung nữ 
Tượng hình: Mặt trời 
Màu:  đỏ 
Can: Bính, Đinh 
Chi: Tị, Ngọ 
Cơ thể: mắt 
Ngũ tạng: Tim 
Sự việc: Công danh 
Mùa: Hạ 
Vị: Đắng 
Hình dạng: Tam giác 
Tính chất: Kiên quyết 
Con vật:  Chim trỉ 

KHÔN (thổ) 2       
Lục thân: Phụ mẫu, mẹ 
Tượng hình: Đất 
Màu:  Vàng, 
Can: 
Chi: 
Cơ thể: Bụng 
Ngũ tạng: Tì vị 
Sự việc: Tình duyên 
Mùa:  
Vị: Ngọt 
Hình dạng: Vuông 
Tính chất: Thụ cảm 
Con vật: Bò 

CHẤN (mộc) 3 
Lục thân: Trưởng nam 
Tượng hình: Sấm sét 
Màu: Xanh lá 
Can: Giáp, Ất 
Chi: Dần, Mão 
Cơ thể: Chân 
Ngũ tạng: Gan, mật 
Sự việc: Gia đạo 
Mùa: Xuân 
Vị: Chua 
Hình dạng: Chữ nhật 
Tính chất:  Kích động 
Con vật:  Ngựa 

 ĐOÀI  (kim) 7         
Lục thân: Út nữ 
Tượng hình: Đầm lầy 
Màu: Trắng, bạc kim 
Can: Canh, Tân 
Chi: Thân, Dậu 
Cơ thể: Miệng, lưỡi 
Ngũ tạng: Phổi, ruột 
Sự việc: Con cái 
Mùa: Thu 
Vị: Cay 
Hình dạng: Tròn 
Tính chất:  Vui vẻ, hài hòa 
Con vật: Con dê 

CẤN (thổ) 8 
Lục thân: Út nam 
Tượng hình: Núi non 
Màu: Xanh dương 
Can: 
Chi: 
Cơ thể: Tay, ngón tay, lưng, mũi 
Ngũ tạng: Tì vị 
Sự việc: Tri thức 
Mùa:  
Vị: Ngọt 
Hình dạng: Vuông 
Tính chất:  Tịnh, đầm tính 
Con vật:  Chó, Sói 

KHẢM  (thủy) 1 
Lục thân: Trung nam 
Tượng hình: Mặt trăng 
Màu: Đen 
Can: Nhâm, Quý 
Chi: Tý, Hợi 
Cơ thể: Tai, Máu 
Ngũ tạng: Thận 
Sự việc: Nghề nghiệp 
Mùa: Đông 
Vị: Cay 
Hình dạng: Uốn lượn 
Tính chất: Kính đáo, khó hiểu 
Con vật: Con heo 

CÀN (kim) 6 
Lục thân: Phụ thân, cha 
Tượng hình: Trời 
Màu:  Xám đậm 
Can: 
Chi: 
Cơ thể: Đầu, xương 
Ngũ tạng: Phổi, ruột 
Sự việc: Quí nhân 
Mùa:  Thu 
Vị: Cay 
Hình dạng: tròn 
Tính chất:  Sáng tạo, mãnh liệt 
Con vật: Rồng 

 


